
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

Số:            /XMCP-PĐ 

V/v: Báo giá “Cung cấp vật tư và dịch vụ kỹ 

thuật cho rơ le điều khiển máy cắt 6KV 

111CR01, 163MD01 và 150FN05” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Cẩm Phả, ngày       tháng 5 năm 2024 

 
Kính gửi: Quý Công ty 

 

 

 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đang có nhu cầu mua một số vật tư phục 

vụ sản xuất đề nghị Quý Công ty quan tâm báo giá với nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu. 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

TT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ thuật 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Tiến độ 

cung 

cấp 

Thời gian 

bảo hành 

(nếu có) 

 Cung cấp, lắp đặt thay thế  Rơ le bảo vệ máy cắt 6KV 111CR01, 163MD01 và 150FN05. 

1 
Cung cấp Rơ le bảo 

vệ máy cắt 

REF630 (hoặc tương đương) (Đáp ứng 

tất cả chức năng hiện hữu trên rơ le 

REF524Plus, tuyền thông chuẩn 

IEC61850 ) 

Bộ 3 
100 

ngày 

12 

tháng 

2 
Cung cấp bộ chuyển 

đổi truyền thông 

PT-508 (hoặc tương đương), IEC 

61850-3 8-port Layer 2 DIN-rail 

managed Ethernet switches (Chuyển 

đổi  RJ45 sang quang và ngược lại) 

Cái 3 
100 

ngày 

12 

tháng 

3 

Cung cấp phần mềm 

kết nối role bảo vệ 

máy cắt 

- Phần mềm cài đặt tương thích với hệ 

thống DCS hiện hữu của nhà máy. 
Gói 3 

100 

ngày 

12 

tháng 

4 

Cung cấp và kéo 

đường dây cáp quang 

tín hiệu từ trạm máy 

cắt về DCS 

Cáp quang MM OM2 8 core m 10.000 
100 

ngày 

12 

tháng 

5 
Cung cấp thiết bị biến 

đổi dòng điện 

- Biến dòng Abb LZZPJ9 800A/1A 

5P20 20VA 

- Lắp đặt tương thích với hệ thống máy 

cắt hiện hữu. 

Cái 12 
100 

ngày 

12 

tháng 

6 
Nhân công lắp đặt, 

hiệu chỉnh kết nối 

- Khảo sát , thiết kế để thay thế role 

bảo vệ máy cắt hiện hữu 

nhà máy đang sử dụng tương thích với 

hệ thống DCS 

- Thi công lắp đặt role REF630 cùng 

các thiết bị liên quan, kết 

nối tín hiệu từ role bảo vệ đến hệ thống 

DCS/SCADA 

- Cung cấp lắp đặt thiết bị đo lường tín 

hiệu , cung cấp vật tư 

Phần 

việc 
1 

15 

ngày 

12 

tháng 

Số và ký hiệu: 644/XMCP-PĐ 
Ngày ban hành: 17/05/2024
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



2 
 

 

TT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ thuật 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Tiến độ 

cung 

cấp 

Thời gian 

bảo hành 

(nếu có) 

phục vụ cho việc lắp đặt đấu nối hoàn 

thiện hệ thống. 

- Cài đặt cấu hình phần mềm kết nối 

role với hệ thống DCS của 

nhà máy 

- Cấu hình, chỉnh định rơle 

- Hiệu chỉnh nghiệm thu đưa vào vận 

hành 

- Đào tạo chuyển giao công nghệ 

- Phần mềm, chương trình đầy đủ của 

hệ thống 

Lưu ý: Các mã thiết bị để Nhà thầu tham khảo, có thể báo giá vật tư tương 

đương đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của các mã vật tư trên. 

2. Điều kiện thanh toán: 

     Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng. 

          Thời hạn thanh toán: Thanh toán 100% giá trị trong vòng 120 ngày kể từ 

ngày hoàn thành việc nghiệm thu bàn giao hàng hóa và dịch vụ. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công 

ty báo giá theo các nội dung như sau: 

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT 
Danh mục 

dịch vụ 

Mô tả dịch 

vụ/yêu cầu kỹ 

thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Tiến độ 

cung cấp 

Thời gian 

bảo hành 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (7) (8) 

1         

2         

 Tổng cộng       

 Thuế GTGT       

 Tổng cộng giá trị sau thuế       

2. Điều kiện thanh toán:…………………………... 

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:........................ 

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản scan cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm 

Số và ký hiệu: 644/XMCP-PĐ 
Ngày ban hành: 17/05/2024
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Phả trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo theo địa chỉ dưới đây: 

-  Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

-  Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Cẩm Thạch, tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

-  ĐT: 0333. 721.996 -868  Fax: 0333.714.605. 

- Đầu mối: Phòng Điện - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, PĐ.Du02. 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
 

Số và ký hiệu: 644/XMCP-PĐ 
Ngày ban hành: 17/05/2024
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